Toán
Tiết 61: SO SÁNH SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Biết cách so sánh hai số có hai chữ số (dựa vào cấu tạo số, so sánh các số chục rồi so sánh số đơn vị). 
- Xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một nhóm các số cho trước (có không quá 4 số).
2. Năng lực: 
- Phát triển năng lực phân tích, so sánh, đối chiếu khi tìm cách so sánh hai số. 
- Năng lực vận dụng từ “quy tắc” (mô hình) so sánh hai số có hai chữ số vào các trường hợp cụ thể, giải các bài toán thực tế. 
3. Phẩm chất: 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bài giảng điện tử, phiếu BT.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động: 2-3’
- Ổn định tổ chức.
 46, 92 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV nhận xét.
2. Khám phá: 10-12’
* Hướng dẫn so sánh: 16 và 19
- GV cho HS quan sát tranh trên màn hình và hỏi:

+ Đĩa thứ nhất có bao nhiêu quả cà chua?
- Vậy số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV ghi bảng: 16
+ Đĩa thứ hai có bao nhiêu quả cà chua?
- Vậy số 19 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV ghi bảng: 19
- GV hướng dẫn HS so sánh số 16 và 19.
- GV hướng dẫn HS so sánh chữ số ở hàng chục.

- GV hướng dẫn HS so sánh chữ số ở hàng đơn vị?

- Vậy 6 đơn vị so với 9 đơn vị như thế nào?
- Vậy số 16 như thế nào so với số 19?
- GV ghi bảng: 16 < 19
- Vậy số 19 như thế nào so với số 16?
- GV ghi bảng: 19 > 16
* So sánh: 42 và 25
- GV ch HS quan sát tranh trên màn hình và hỏi:

+ Đĩa thứ nhất có bao nhiêu quả cà chua?
- Vậy số 42 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV ghi bảng: 42
+ Đĩa thứ hai có bao nhiêu quả cà chua?
- Vậy số 25 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
- GV ghi bảng: 25
- GV hướng dẫn HS so sánh số 42 và 25.
- GV hướng dẫn HS so sánh chữ số ở hàng chục

- Vậy 4 chục như thế nào so với 2 chục?
- Vậy sô 42 như thế nào so với số 25?
- GV ghi bảng: 42 > 25

- Số 25 như thế nào so với số 42?
GV ghi: 25 < 42

-> Gv chốt khi so sánh số có hai chữ số ta so sánh như sau: nếu số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hai số có số chục bằng nhau thì số nào có số đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.
3. Hoạt động:15-17’
Bài 1/16: 3-4’
* KT: So sánh hai số có hai chữ số
- GV chiếu yêu cầu.
- Bài yêu cầu gì?
- Gv hướng dẫn mẫu 13 quả táo ít hơn 16 quả táo nên 13 < 16
- Cho HS làm bài vào PBT.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ.


- Số 25 gồm có mấy chục và mấy đơn vị?
- Số 15 gồm có mấy chục và mấy đơn vị?
- Yêu cầu HS nêu cách so sánh số 25 và số 15?
- Tiến hành tương tự với những bài còn lại.



- GV nhận xét.
=> Chốt: Cách so sánh số có hai chữ số.
Bài 2/17: 2-4’
* KT: So sánh hai số có hai chữ số
- GV cho HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát tranh câu a
- Số 35 như thế nào so với số 53?
- Hỏi: Túi nào có số lớn hơn?
 - Cho HS quan sát tranh câu b trên màn hình.
- Số 57 như thế nào so với số 50?
- Hỏi: Túi nào có số lớn hơn?
- Cho HS quan sát tranh câu c trên màn hình.
- Số 18 như thế nào so với số 68?
- Hỏi: Túi nào có số lớn hơn? 
- GV cùng HS nhận xét
=> Chốt: Muốn biết số nào lớn hơn em cần làm gì?
Bài 3/17: 3-5’
* KT: So sánh hai số có hai chữ số
- Chiếu yêu cầu bài.
 Bài 3 có yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS làm bài.
- Yêu cầu HS nêu kết quả.

- GV nhận xét.
?Muốn so sánh số có hai chữ số em làm ntn? 
Bài 4/17: 3-4’
* KT: So sánh hai số có hai chữ số
- GV phát phiếu bài tập 4 và hướng dẫn cách làm khoanh tròn vào:
a. Chiếc lọ nào có số lớn nhất?
b. Chiếc lọ nào có số bé nhất?
- Cho HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét.
=> Chốt: Muốn biết chiếc lọ nào lớn nhất em làm ntn?
4. Củng cố, dặn dò (2-3’)
- Hôm nay học bài gì?
- Muốn so sánh số có hai chữ số ta làm như thế nào?
- GV nhận xét tiết học.
	
- Hát và vận động theo nhạc.
- HS nêu miệng.
- HS lắng nghe.


- HS quan sát, đếm số quả cà chua 
và nêu.
+ Có 16 quả cà chua.
- Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Có 19 quả cà chua.
- Số 19 gồm 1 chục và 9 đơn vị.


- HS nêu hai số 16 và 19 đều có chữ số ở 
hàng chục bằng nhau là 1 chục.
- HS nêu: số 16 có 6 đơn vị, số 19 có 9 đơn vị.
- 6 đơn vị bé hơn 9 đơn vị
- 16 bé hơn 19.

- 19 lớn hơn 16.
- HS đọc: Mười chín lớn hơn mười sáu.

- HS quan sát, đếm số quả cà chua và nêu:
+ Có 42 quả cà chua.
- Số 42 gồm 4 chục và 2 đơn vị.

+ Có 25 quả cà chua
- Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị.


- HS nêu số 42 có 4 chục; số 25 có 2 chục.
- 4 chục lớn hơn 2 chục.
- 42 lớn hơn 25.
- HS đọc: Bốn mươi hai lớn hơn hai mươi lăm.
- số 25 bé hơn số 42
- HS đọc: Hai mươi lăm bé hơn bốn mươi hai.

- Nghe, nhắc lại.






- So sánh (theo mẫu).


- Làm vào PBT.
- HS nêu miệng: 
+ 25 quả táo nhiều hơn 15 quả táo nên 25 > 15
- Số 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị.
- Số 15 gồm 1 chục và 5 đơn vị.
- HS nêu
+ 14 quả táo ít hơn 16 quả táo nên 14 < 16
+ 20 quả táo bằng 20 quả táo nên 20 = 20
- HS nhận xét bạn.


- HS nêu: Túi nào có số lớn hơn?
- HS quan sát trên màn hình.
- Số 35 bé hơn số 53.
- Túi 53 có số lớn hơn

- Số 57 lớn hơn số 50.
- Túi 57 có số lớn hơn 

- Số 18 bé hơn số 68.
- Túi 68 có số lớn hơn
- HS nhận xét bạn



- HS nêu: Điền dấu >, < , =
- HS làm bài vào vở.
- HS trình bày kết quả.
24 > 19             56 < 65
35 < 37             90 > 89
68 = 68             71 < 81
- HS trình bày


- HS nhận phiếu bài tập và thảo luận theo nhóm đôi.


- Đại diện nhóm trình bày kết quả.



- HS nêu: So sánh số có hai chữ số.
- HS nêu.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
_______________________________________

